[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
A. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
I. Tóm tắt về dự toán:
a. Tên dự toán: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2026 (đợt 2).
b. Quy mô: Mua sắm Modem kết nối SCADA và Anten phục vụ SXKD năm 2026 (đợt 2) tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
c. Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2026.
d. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Hlk168468834]II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
1. Tên gói thầu: Gói thầu 26MS-G22- Modem kết nối SCADA và Anten
[bookmark: _Hlk168385284]2. Danh mục hàng hóa gói thầu: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1. 
	Modem kết nối SCADA
	Bộ
	         30,0 
	

	2. 
	Anten (dùng cho modem kết nối SCADA)
	Cái
	         50,0 
	


Ghi chú: 
Đơn giá chào hàng: Là đơn giá giao hàng tại Kho của Công ty Điện lực Quảng Ngãi bằng phương tiện của Bên B; Đơn giá chào hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế nhập khẩu (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bốc dỡ (cả phần bốc dỡ tại kho bên mua); bảo hiểm nội địa; chi phí hướng dẫn lắp đặt, cài đặt (nếu có) ... và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu.
Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, yêu cầu nhà thầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng.
[bookmark: _Hlk216880378]3. Khối lượng tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, khi có nhu cầu, Chủ đầu tư với Nhà thầu ký kết phụ lục mua bổ sung khối lượng hàng hóa ngoài khối lượng nêu trong Mục 1 trên theo quy định của E-HSMT.
4.  Danh mục các Dịch vụ liên quan: Không áp dụng.
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 
1. Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (Đối diện chợ Ông Bố).
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không áp dụng.  
3. Thời gian thực hiện: 
3.1 Thời gian thực hiện gói thầu: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành; trong đó: Thời gian giao hàng trong vòng 360 ngày (giao nhiều đợt theo tiến độ nhu cầu) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, cụ thể như sau:
- Đợt 1: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Đợt 2: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Các Đợt sau: Trong vòng 360 ngày (Bên A sẽ gửi thông báo giao hàng).
3.2 Khối lượng/Tiến độ cung cấp VTTB:
	TT
	Tên VTTB
	ĐVT
	Tổng nhu cầu VTTB cần mua sắm
	Khối lượng/Tiến độ cung cấp

	
	
	
	
	Đợt 1 
(45 ngày)
	Đợt 2 
(150 ngày)
	Các Đợt sau (360 ngày)

	1
	Modem kết nối SCADA
	Bộ
	30,0
	20
	5
	5

	2
	Anten (dùng cho modem kết nối SCADA)
	Cái
	50,0
	40
	10
	


Lưu ý: Số lượng, thời gian giao hàng của từng đợt sẽ được xác định cụ thể trong quá trình hoàn thiện hợp đồng.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật chung
1.1. Đối với vật tư, thiết bị
(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.
(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 
(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
 (4) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về biên bản thí nghiệm đối với VTTB: Không áp dụng
1.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
		TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Biên bản thí nghiệm điển hình 

	Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue, …)
	Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng
	Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 của nhà sản xuất)

	1. 
	Modem kết nối SCADA
	
	X
	
	

	2. 
	Anten (dùng cho modem kết nối SCADA)
	
	X
	
	


Ghi chú:
- Dấu “x” là nội dung yêu cầu bắt buộc nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh. (Bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
- Catalogue: Catalogue hoặc bản vẽ thiết kế sản xuất của chính nhà sản xuất, chứng minh các thông số đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết.
II. Yêu cầu kỹ thuật 
II.1. Các yêu cầu chi tiết
Nhà thầu điền/ cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu vào cột “Nhà thầu chào” trong Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng kỹ thuật) theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hoá sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).
BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT)
	TT
	Nội dung, hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	I
	Modem kết nối SCADA:
	
	

	1
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	4
	Yêu cầu thiết kế
	
	

	
	Kiểu thiết kế
	Rack mount/Din rail/Desktop
	

	
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về hoạt động trong môi trường điện từ
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C ÷ 55°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	20% ÷ 75%
	

	5
	Giao diện kết nối (trên cùng 01 thiết bị)
	
	

	
	Cổng kết nối
	- Cổng điện.
- Tiêu chuẩn cổng kết nối: RJ45
(Phù hợp kết nối đến thiết bị phân đoạn tại vị trí lắp đặt)
	

	
	Tốc độ truyền tin
	≥ 100 Mbps
	

	
	Số lượng cổng kết nối
	≥ 1
	

	
	Số lượng SIM hỗ trợ
	≥ 2
	

	
	Giao diện kết nối khác
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	6
	Nguồn
	
	

	
	Loại nguồn cung cấp
	12 - 30VDC
	

	7
	Viễn thông
	
	

	
	Mạng di động
	Hỗ trợ tối thiểu: 4G trở lên
	

	
	Kết nối viễn thông
	Hỗ trợ kết nối ăng-ten nối dài
	

	8
	Năng lực và tính năng
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	Hỗ trợ Port forwarding/Static Route
	Đáp ứng
	

	
	VPN
	Hỗ trợ giao thức IPsecVPN/OpenVPN
Tương thích với hệ thống VPN tại TTĐK mà thiết bị kết nối đến
	

	
	Hỗ trợ NTP
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ ghi Log
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ quản trị thông qua Web UI
	Đáp ứng
	

	9
	Phụ kiện kèm theo Modem
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	10
	Yêu cầu về tính tương thích (*)
	Modem phải đảm bảo tính tương thích (kết nối và vận hành tốt với đầy đủ các tính năng theo yêu cầu) với Trung tâm điều khiển SCADA sẵn có của Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
	

	II
	Anten (dùng cho modem 3G/4G kết nối SCADA)
	
	

	1
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về hoạt động trong môi trường điện từ
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	- Anten thu sóng Wifi 3G/4G chuẩn SMA 15 dBi, dài 3 mét
- input Impedance: 50 ôm
- polarization: Vertical
	

	6
	Yêu cầu về tính tương thích
	Anten phải đảm bảo tính tương thích (Lắp đặt và vận hành tốt với Modem 3G/4G nết nối SCADA.
	


Ghi chú: 
Yêu cầu về tính tương thích (*): Trên lưới điện của QNPC đang sử dụng 3 loại modem, gồm: ATS Smart Modem STG-2013, Robustel R3000-4L (Trung Quốc) và ICR-2431/ADVANTECH/CZECH. Trường hợp nhà thầu chào loại Modem khác với 3 loại trên, QNPC sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp hàng mẫu và cử chuyên gia kỹ thuật để cùng với QNPC kiểm tra, lắp đặt, vận hành thử nghiệm để khẳng định tính tương thích và vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật của Modem chào thầu với Trung tâm điều khiển SCADA sẵn có của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (nhà thầu chịu toàn bộ chi phí kiểm tra, lắp đặt, vận hành thử nghiệm).
II.2. YÊU CẦU VỀ TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
[bookmark: _Hlk143151989]Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi chung chung là “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
